
STT TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ

(chưa VAT)

ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

1
Dao cắt vải đứng 8E Golden Eagle/ 

con sói 
         102.000        112.200 tá/ 12cái

2
Dao cắt vải đứng 10E Golden Eagle/ 

con sói 
         111.000        122.100 tá/ 12cái

3

Dao cắt vải đứng  5KM(N)[3A] 

(STRONG H)

Mua 1 thùng giá 110.500 chưa VAT

         115.500        127.050 tá/ 12cái

4

Dao cắt vải đứng  7E[3A] 

(STRONG H)

Mua 1 thùng giá 111.500 chưa VAT

         113.500        124.850 tá/ 12cái

5

Dao cắt vải đứng  8E[3A] 

(STRONG H)

mua 1 thùng giá 121.000 chưa VAT

         113.500        124.850 tá/ 12cái

6

Dao cắt vải đứng  10E[3A] 

(STRONG H)

mua 1 thùng giá 126.000 chưa VAT

         129.000        141.900 tá/ 12cái

7 Dao cắt vải đứng 4E/5E WAYKEN            90.000          99.000 tá/ 12cái

8
Dao cắt vải đứng 4KM/5KM 

WAYKEN
           90.000          99.000 tá/ 12cái

9 Dao cắt vải đứng 6E/7E WAYKEN            95.000        104.500 tá/ 12cái

10
Dao cắt vải đứng 6KM/7KM 

WAYKEN
           95.000        104.500 tá/ 12cái

11 Dao cắt vải đứng 8E WAYKEN          100.000        110.000 tá/ 12cái
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STT TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ

(chưa VAT)

ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

12 Dao cắt vải đứng 9E WAYKEN          102.000        112.200 tá/ 12cái

13 Dao cắt vải đứng 10E WAYKEN          105.000        115.500 tá/ 12cái

14 Dao cắt răng cưa 7"            85.000          93.500 cái

15 Dao cắt răng cưa 7" con sói (Mỹ)            90.000          99.000 cái

16 Dao cắt răng cưa 8"            90.000          99.000 cái

17 Dao cắt răng cưa 8" con sói ( Mỹ)          378.000        415.800 cái

18 Dao cắt răng cưa 10"            95.000        104.500 cái

19 Dao cắt răng cưa 10" con sói ( Mỹ)          373.000        410.300 cái

20 Dao tròn RS-100 loại thường            28.000          30.800 cái

21 Dao tròn RS-100 Golden Eagle            41.000          45.100 cái

22 Dao tròn RS-110 loại thường            32.000          35.200 cái

23 Dao tròn RS-110 Golden Eagle            80.000          88.000 cái

24 Dao tròn RS-110 STRONGH            90.000          99.000 cái

25
Dao tròn 8 cạnh RS-100(8) 

Golden Eagle
           41.000          45.100 cái

26
Dao tròn 8 cạnh RS-100(8) 

NFFENGLING ( CÁI CHUÔNG)
           82.000          90.200 cái

27
Dao tròn 8 cạnh RS-110(8) 

NFFENGLING ( CÁI CHUÔNG)
           87.000          95.700 cái

28
Dao tròn máy cắt đầu bàn R4-1/4

loại thường
           32.000          35.200 cái

29
Dao tròn máy cắt đầu bàn R4-1/4 

Golden Eagle
           79.000          86.900 cái

30
Dao tròn máy cắt đầu bàn R4-1/4  

(2631-T) (STRONG H)
           83.000          91.300 cái

31
Dao tròn máy cắt đầu bàn R4-1/4

WAYKEN
           82.000          90.200 cái

DAO CẮT RĂNG CƯA

DAO TRÒN - DAO 8 CẠNH - DAO MÁY CẮT ĐẦU BÀN



STT TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ

(chưa VAT)

ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

32
Dao máy cắt đầu bàn 2615 

(STRONG H)
           20.000          22.000 cái

33 Dao dưới máy cắt đầu bàn Oshima            32.000          35.200 cái

34 Dao trên máy cắt đầu bàn Oshima            37.000          40.700 cái

35
Dao trên máy cắt đầu bàn Oshima 

strongh
           75.000          82.500 cái

36

Dao máy lạng da

LEATHER - WAYKEN

(117 x 114.0 x 52.20)

         200.000        220.000 cái

37
Dao máy lạng da NIPPY

(117 x 114.0 x 52.20)
         116.000        127.600 cái

38

Dao máy lạng da ( hàng tồn kho)

LEATHER - GOLDEN EAGLE

(117 x 114.0 x 52.20)

         155.000        170.500 cái

39 Sắt hột vịt máy lạng Wushine          420.000        462.000 cái

40 Băng keo dao lạng NITOFLON            89.000          97.900 cái

41 Đá mài 8mm, 10mm loại thường            17.000          18.700 cái

42 Đá mài 8mm, 10mm loại tốt KINIK            32.000          35.200 cái

43
Dao khuy 3/8, 1/2, 5/8, 7/8 Golden 

Eagle ( dưới 1")
           36.000          39.600 lố/12cái

44 Dao khuy 1" trở lên Golden Eagle            56.000          61.600 lố/12cái

45 Dao khuy 71CL 1/4 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

46 Dao khuy 71CL 5/16 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

47 Dao khuy 71CL 3/8 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

48 Dao khuy 71CL 7/16 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

DAO KHUY 

DAO MÁY LẠNG DA

Dao lạng da 

Dao khuy 



STT TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ

(chưa VAT)

ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

49 Dao khuy 71CL 1/2 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

50 Dao khuy 71CL 9/16 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

51 Dao khuy 71CL 5/8 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

52 Dao khuy 71CL 11/16 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

53 Dao khuy 71CL 3/4 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

54 Dao khuy 71CL 7/8 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

55 Dao khuy 71CL 1 WAYKEN            35.000          38.500 lố/12cái

56 Dao khuy 71CL 1 1/8 WAYKEN            63.000          69.300 lố/12cái

57 Dao khuy 71CL 1 1/4 WAYKEN            63.000          69.300 lố/12cái

58 Dao khuy 71CL 1 3/8 WAYKEN            63.000          69.300 lố/12cái

59
Dao máy nút S03627-001 

(STRONG H)
           60.000          66.000 cái

60
Dao tịnh máy nút S03629-001 

(STRONG H)
           15.000          16.500 cái

61
3500X10X0.45 WOLF PUP

(Hàng tồn kho)
           86.000          94.600 cái

62
3960X10X0.45 GOLDEN EAGLE

(Hàng tồn kho)
           86.000          94.600 cái

63
5300X10X0.45 GOLDEN EAGLE

(Hàng tồn kho)
           92.000        101.200 cái

64
Dao cắt vòng KE-3000[3A] 

(STRONG H)
         110.000        121.000 cái

65
Dao cắt vòng KE-3400[3A] 

(STRONG H)
         110.000        121.000 cái

66
Dao cắt vòng KE-3500[3A] 

(STRONG H)
         110.000        121.000 cái

67
Dao cắt vòng KE-3600[3A] 

(STRONG H)
         110.000        121.000 cái

68
Dao cắt vòng KE-3760[3A] 

(STRONG H)
         110.000        121.000 cái

69
Dao cắt vòng KE-3860[3A] 

(STRONG H)
         110.000        121.000 cái

70
Dao cắt vòng KE-3960[3A] 

(STRONG H)
         110.000        121.000 cái

71
Dao cắt vòng KE-5000[3A] 

(STRONG H)
         120.000        132.000 cái

DAO CẮT VÒNG



STT TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ

(chưa VAT)

ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
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MINH HOẠ

72 DS 2200X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

73 DS 2310X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

74 DS 2450X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

75 DS 2800X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

76 DS 3000X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

77 DS 3100X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

78 DS 3150X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

79 DS 3240X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

80 DS 3250X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

81 DS 3380X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

82 DS 3500X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

83 DS 3600X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

84 DS 3700X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

85 DS 3760X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

86 DS 3850X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

87 DS 3860X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

88 DS 3900X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

89 DS 3960X10X0.45 WAYKEN            95.000        104.500 cái

90 DS 4000X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

91 DS 4100X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

92 DS 4120X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

93 DS 4200X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

94 DS 4290X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

95 DS 4460X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

96 DS 4500X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

97 DS 4555X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

98 DS 4560X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

99 DS 4745X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

100 DS 4920X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

101 DS 5030X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

Dao cắt vòng 



STT TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ

(chưa VAT)

ĐƠN GIÁ

( gồm VAT)
ĐVT

HÌNH

MINH HOẠ

102 DS 5300X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

103 DS 5500X10X0.45 WAYKEN          101.000        111.100 cái

104
Dao xén B4121-522-000 (STRONG 

H)
             6.500            7.150 cái

105
Dao trên MVS Pegasus 201121A 

NFFENGLING/STRONGH
             9.500          10.450 cái

106
Dao dưới MVS Pegasus 202295 

STRONGH
             3.000            3.300 cái

107
Dao dưới MVS Juki 118-46003

NFFENGLING/STRONGH
             3.000            3.300 cái

108
Dao trên máy vắt sổ SIRUBA KR23 

(STRONG H)
             8.500            9.350 cái

109
Dao dưới máy vắt sổ SIRUBA 

KR35 (STRONG H)
             3.000            3.300 cái

110 Dao cắt chỉ máy vắt sổ Siruba              3.500            3.850 cái

111 Dao cắt chỉ máy vắt sổ Juki              5.500            6.050 cái

112
Dao vắt sổ S20579-101 (STRONG 

H)
           81.500          89.650 cái

113
Dao động máy 1 kim Juki 3 số 

D2402-555-BAO (STRONG H)
           28.500          31.350 con

114
Dao động máy 1 kim Juki 4 số 

110-40052 (STRONG H)
           28.500          31.350 con

115
Dao tịnh máy 1 kim Juki 3 số + 4 số 

D2406-555-B00 (STRONG H)
             8.500            9.350 con

116
Dao động máy 1 kim Brother 

S02645-001 (STRONG H)
           40.000          44.000 con

DAO MÁY 1 KIM

DAO XÉN MÁY 1 KIM

DAO MÁY VẮT SỔ



STT TÊN HÀNG
ĐƠN GIÁ
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ĐƠN GIÁ
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117
Dao tịnh máy 1 kim Brother S02637-

001 (STRONG H)
           13.500          14.850 con

118
Dao động máy 1 kim S02646-001 

(STRONG H)
           39.500          43.450 con

119
Dao máy 1 kim 159541-001 

(STRONG H)
           42.500          46.750 con

120
Dao máy 1 kim 159540-001 

(STRONG H)
           19.000          20.900 con

121
Dao máy 1 kim 159799-001 

(STRONG H)
           67.000          73.700 con

122
Dao máy 1 kim 154568-001 

(STRONG H)
           15.000          16.500 con

123
Dao máy 1 kim S16413-001 

(STRONG H)
           55.500          61.050 cái

124
Dao 1 kim điện tử 154575-001 

(STRONG H)
           42.000          46.200 con

125
Dao mổ túi S16248-001 (STRONG 

H)
           83.500          91.850 con

126
Dao tịnh máy 2 kim S07527-001 

(STRONG H)
           16.000          17.600 con

127
Dao động máy 2 kim S07526-001 

(STRONG H)
         177.000        194.700 con

128
Dao động máy 2 kim S07526-201 

(STRONG H)
         183.000        201.300 con

129
Dao động máy 2 kim S07526-301 

(STRONG H)
         183.000        201.300 con

130
Dao máy viền S28650-201 

(STRONG H)
         113.500        124.850 cái

131
Dao máy viền S28654-001 

(STRONG H)
           35.000          38.500 cái

DAO MÁY 2 KIM

DAO MÁY VIỀN







 










